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1 Nguyễn Thị Kiều Anh 04/11/2000 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
SN 14, ngõ Điện Cơ, đường 

Đội Cung, P Đông Thọ, TPTH

SN 14, ngõ Điện Cơ, đường 

Đội Cung, P Đông Thọ, 

TPTH

2 Nguyễn Thị Thu 16/9/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố Thành Yên, Phường 

Quảng Thành, TPTH

Phố Thành Yên, Phường 

Quảng Thành, TPTH

3 Trịnh Thị Bốn 18/3/1993 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố Trường Sơn, Phường 

Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa

Phố Trường Sơn, Phường 

Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa

4 Nguyễn Thị Dự 22/12/1989 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố Thành Long, Phường 

Quảng Thành, TPTH

Phố Thành Long, Phường 

Quảng Thành, TPTH

5 Lê Thị Lan Anh 13/7/1992 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố 2, phường Long Anh, 

TPTH

Thôn Phúc Lộc, xã Hoằng 

Đức, huyện Hoằng Hóa

6 Lê Thị Oanh 19/01/1995 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố Thành Yên, Phường 

Quảng Thành, TPTH

Phố Thành Yên, Phường 

Quảng Thành, TPTH

7 Nguyễn Thị Thảo 20/5/1986 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Con BB
Phố Tiến Thọ, Phường Quảng 

Thịnh, TP Thanh Hóa

Phố Tiến Thọ, Phường 

Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa

8 Lê Thị Ngọc 28/8/1989 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Xã Quảng Định, huyện Quảng 

Xương

Xã Quảng Định, huyện 

Quảng Xương

9 Lê Thị Mai 16/9/1988 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn
Xã Quảng Minh, TP Sầm 

Sơn

10 Nguyễn Thị Hồng Phương 10/6/1997 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
24/7 Cột Cờ, Phường Tân Sơn, 

TPTH

24/7 Cột Cờ, Phường Tân 

Sơn, TPTH

11 Tống Thị Quỳnh 22/7/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố 1, phường Long Anh, 

TPTH

Phố 1, phường Long Anh, 

TP TH

12 Lê Thị Ngọc Mai 03/3/1995 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Xã Hoằng Đại, TPTH Xã Hoằng Đại, TP TH

13 Lê Thị Trang 08/8/1993 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Xã Hoằng Đại, TPTH Xã Hoằng Đại, TP TH

14 Lê Thị Phượng 11/01/1993 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Xã Hoằng Đại, TPTH Xã Hoằng Đại, TP TH

15 Nguyễn Thị Thùy 25/10/1994 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Đông, TP TH Phường Quảng Phú, TP TH

16 Trịnh Thị Ngọc Ánh 07/02/1988 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Đông Hương, TPTH Phường Đông Hương, TPTH

17 Nguyễn Thị Phượng 15/4/1988 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Phú, TPTH Phường Quảng Phú, TPTH

18 Phan Thị Trang 09/9/1993 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Cát, TPTH Phường Quảng Cát, TPTH

19 Phan Thị Thủy 25/5/1987 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Xã Hoằng Quang, TPTH Xã Hoằng Quang, TPTH

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH (PHỎNG VẤN) HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP

Ghi chú
Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện 

nay
Hộ khẩu thường trú

(Kèm theo Thông báo số            /TB-HĐXT ngày     tháng      năm 2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên)

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MẦM NON

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG GV

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Văn bằng, chứng chỉ

Thuộc diện 

ưu tiên



Nam Nữ
Trình độ 

chuyên môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chú
Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện 

nay
Hộ khẩu thường trúTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Văn bằng, chứng chỉ

Thuộc diện 

ưu tiên

20 Hoàng Thị Lân 21/02/1983 Giáo viên mầm non Đại học GDMN Con TB
Xã Hoằng Thịnh, huyện 

Hoằng Hóa

Xã Hoằng Thịnh, huyện 

Hoằng Hóa

21 Nguyễn Thị Hoa 21/11/1988 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Tào Xuyên, TPTH Phường Tào Xuyên, TPTH

22 Đoàn Như Nguyệt 05/11/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Long Anh, TPTH Phường Long Anh, TPTH

23 Phạm Thị Hiền 21/9/1997 Giáo viên mầm non Cao đẳng GDMN
Phó Quang Trung, phường 

Quảng Tâm, TPTH

Phó Quang Trung, phường 

Quảng Tâm, TPTH

24 Lê Thị Ngọc 06/9/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Khu phố Đông Đức, phường 

Quảng Vinh, TP Sầm Sơn

Khu phố Đông Đức, phường 

Quảng Vinh, TP Sầm Sơn

25 Văn Thị Quỳnh 24/4/1994 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Khu phố Sơn Thủy, phường 

Trường Sơn, TP Sầm Sơn

Khu phố Sơn Thủy, phường 

Trường Sơn, TP Sầm Sơn

26 Lê Thị Ngọc Dung 19/6/2001 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố Tiến Thành, phường 

Quảng Tâm, TPTH

Phố Tiến Thành, phường 

Quảng Tâm, TPTH

27 Lê Hoàng Mai 13/12/1999 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố Phú Thọ 4, phường Phú 

Sơn, TPTH

Phố Phú Thọ 4, phường Phú 

Sơn, TPTH

28 Lã Thị Lý 12/8/1979 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Chung cư 379, phường Đông 

Hương, TPTH
Phường Quảng Hưng, TPTH

29 Ngô Thị Thùy Linh 12/11/1989 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
133 Trần Hưng Đạo, phường 

Nam Ngạn, TPTH

133 Trần Hưng Đạo, phường 

Nam Ngạn, TPTH

30 Nguyễn Thị Khánh Ly 21/10/1998 Giáo viên mầm non Cao đẳng GDMN
129, Đông Phát, phường Đông 

Vệ, TPTH

129, Đông Phát, phường 

Đông Vệ, TPTH

31 Lê Thị Sâm 30/10/1994 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Thiệu Khánh, TPTH Phường Thiệu Khánh, TPTH

32 Nguyễn Thị Oanh 25/5/1995 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Xã Đông Quang, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Xã Đông Quang, huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

33 Nguyễn Quỳnh Trang 06/12/1994 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
SN 193 Đình Hương, phường 

Đông Cương, TPTH

SN 193 Đình Hương, 

phường Đông Cương, TPTH

34 Nguyễn Tường Vân 27/3/1997 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố Phan Bội Châu, phường 

Tân Sơn, TPTH

Phố Phan Bội Châu, phường 

Tân Sơn, TPTH

35 Lê Thị Nụ 02/02/1992 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố 8, phường Thiệu Khánh, 

TPTH

Phố 8, phường Thiệu Khánh, 

TPTH

36 Nguyễn Thị Trang 16/7/1997 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố Phú Ân, phường Thiệu 

Khánh, TPTH

Phố Phú Ân, phường Thiệu 

Khánh, TPTH

37 Lê Phương Thúy 25/4/1995 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố 8, phường Thiệu Khánh, 

TPTH

Phố 8, phường Thiệu Khánh, 

TPTH

38 Lê Thị Thúy 27/10/1994 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố 9, phường Thiệu Khánh, 

TPTH

Phố 9, phường Thiệu Khánh, 

TPTH

39 Nguyễn Thị Mai Thanh 20/4/1988 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Ngọc Trạo, TPTH Phường Ngọc Trạo, TPTH

40 Nguyễn Thị Tuyết 29/4/1993 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Ngọc Trạo, TPTH Phường Ngọc Trạo, TPTH

41 Lê Thị Nụ 03/8/1995 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Long Anh, TPTH Phường Long Anh, TPTH

42 Đoàn Thị Lan 05/5/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Long Anh, TPTH Phường Long Anh, TPTH

43 Lê Thị Thoa 10/02/1985 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Long Anh, TPTH Phường Long Anh, TPTH
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44 Trần Thị Hồng Lĩnh 20/7/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Long Anh, TPTH Phường Long Anh, TPTH

45 Nguyễn Thị Hằng 06/9/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Tào Xuyên, TPTH Phường Tào Xuyên, TPTH

46 Phạm Thị Hà 22/3/1993 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Nam Ngạn, TPTH Phường Nam Ngạn, TPTH

47 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 28/10/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Đông, TP TH
Phường Quảng Đông, TP 

TH

48 Nguyễn Thị Thu Hằng 31/8/1994 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Ngọc Trạo, TPTH Phường Ngọc Trạo, TPTH

49 Trần Thị Lan Hương 28/4/1990 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Phú Sơn,TPTH Phường Phú Sơn,TPTH

50 Lê Thị Liên 14/02/1991 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Đông Thọ, TPTH
Xã Hoằng Lưu, huyện 

Hoằng Hóa

51 Mai Thị Thuận 10/10/1995 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Xã Quảng Trạch, huyện Quảng 

Xương

Xã Quảng Trạch, huyện 

Quảng Xương

52 Phạm Thị Kim Chi 09/10/2001 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Đông Tác, phường Đông Thọ, 

TPTH

Đông Tác, phường Đông 

Thọ, TPTH

53 Bùi Thị Hà 16/3/1987 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Con TB
Xã Tân Châu, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Xã Tân Châu, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

54 Nguyễn Thị Hà 03/9/1995 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Xã Thiệu Vân, TPTH Xã Thiệu Vân, TPTH

55 Lữ Thị Ngọc 22/9/1996 Giáo viên mầm non Cao đẳng GDMN DT Thái Phường Thiệu Khánh, TPTH Phường Thiệu Khánh, TPTH

56 Phạm Thị Dung 27/8/1994 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Xã Thiệu Vân, TPTH Xã Thiệu Vân, TPTH

57 Trần Thị Hiền 21/01/2000 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Đường Nguyễn Phục, phường 

Quảng Thắng, TPTH

Đường Nguyễn Phục, 

phường Quảng Thắng, 

TPTH

58 Nguyễn Thị Ngọc Mai 19/10/2000 Giáo viên mầm non Cử nhân
GDMN - SP 

Tiếng Anh

Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Nam Ngạn, TPTH

Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Nam Ngạn, TPTH

59 Trịnh Thị Phương 09/9/1997 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố Thành Mai, phường 

Quảng Thành, TPTH

Phố Thành Mai, phường 

Quảng Thành, TPTH

60 Hồ Thị Minh Lương 02/11/1999 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Chung cư Tecco, phường 

Đông Hương, TPTH

Chung cư Tecco, phường 

Đông Hương, TPTH

61 Trần Thị Oanh 18/6/1984 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Đường Đặng Tiến Đông, 

phường Đông Thọ, TPTH

Đường Đặng Tiến Đông, 

phường Đông Thọ, TPTH

62 Lê Thị Tâm 04/3/2001 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Đông Vệ, TPTH
huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa

63 Hoàng Thị Hiền 06/3/1989 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Chung cư Ruby, phường Lam 

Sơn, TPTH

Chung cư Ruby, phường 

Lam Sơn, TPTH

64 Trần Thị Sen 11/4/1988 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Nam Ngạn, TPTH

Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Nam Ngạn, TPTH

65 Nguyễn Thị Kim Anh 24/10/1993 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Đường Lê Lai, phường Đông 

Sơn, TPTH

Đường Lê Lai, phường Đông 

Sơn, TPTH

66 Nguyễn Thị Huyền 06/10/1999 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Xã Hoằng Cát, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Phường Tào Xuyên, TPTH

67 Lê Thị Duyên 23/02/1999 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Long Anh, TPTH Phường Long Anh, TPTH



Nam Nữ
Trình độ 

chuyên môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chú
Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện 

nay
Hộ khẩu thường trúTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Văn bằng, chứng chỉ

Thuộc diện 

ưu tiên

68 Đỗ Thị Quỳnh 30/9/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Thiệu Khánh, TPTH Phường Thiệu Khánh, TPTH

69 Lê Thị Hiền 19/02/1991 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Đông, TP TH
Phường Quảng Đông, TP 

TH

70 Nguyễn Thị Tâm 28/02/1985 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn
Xã Quảng Minh, TP Sầm 

Sơn

71 Nguyễn Thị Đài Trang 21/5/1992 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Cát, TPTH Phường Quảng Cát, TPTH

72 Tống Thị Gái 27/02/1995 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Xã Đông Thanh, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Xã Đông Thanh, huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

73 Nguyễn Thị Giang 05/7/2000 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Thịnh, TPTH Phường Quảng Thịnh, TPTH

74 Chu Thị Hằng 11/02/1999 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Cát, TPTH Phường Quảng Cát, TPTH

75 Nguyễn Thu Trang 30/12/1996 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Hưng, TPTH Phường Đông Hương, TPTH

76 Nguyễn Thị Thúy Nga 22/10/1989 Giáo viên mầm non Đại học GDMN
Phường Quảng Thọ, TP Sầm 

Sơn

Phường Quảng Thọ, TP Sầm 

Sơn

77 Hà Thị Hậu 02/3/1993 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN DT Mường Phường Quảng Tâm, TPTH Phường Quảng Tâm, TPTH

78 Trần Thị Yến 22/8/1999 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Xã Hoằng Quang, TPTH Xã Hoằng Quang, TPTH

79 Nguyễn Thị Trà My 23/8/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Tào Xuyên, TPTH Phường Tào Xuyên, TPTH

80 Hoàng Thị Sen 10/6/1988 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Đường Nguyễn Phục, phường 

Quảng Thắng, TPTH

Đường Nguyễn Phục, 

phường Quảng Thắng, 

TPTH

81 Nguyễn Thị Vân Anh 01/8/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Con BB
Xã Quảng Giao, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa

Xã Quảng Giao, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa

82 Đinh Thị Huệ 03/11/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Nam Ngạn, TPTH

Xã Hoằng Phú, huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

83 Đỗ Thị Huyền 20/5/1982 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Đông Hải, TPTH Phường Đông Hải, TPTH

84 Lê Thị Phượng 05/4/1985 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Đông Vệ, TPTH Phường Đông Vệ, TPTH

85 Phạm Thị Hà 16/6/1989 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Thắng, TPTH
Phường Quảng Thắng, 

TPTH

86 Lê Thị Linh 04/5/1996 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Thắng, TPTH
Phường Quảng Thắng, 

TPTH

87 Lưu Thị Đào 15/6/1990 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Quảng Phú, TPTH Phường Quảng Phú, TPTH

88 Lê Thị Hồng Hạnh 09/01/1999 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Nam Ngạn, TPTH Phường Đông Hải, TPTH

89 Trần Thị Hương 29/7/1987 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Con BB Xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn
Xã Quảng Thái, huyện 

Quảng Xương

90 Mai Hoàng Điệp 07/4/1989 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố Phan Bội Châu, phường 

Tân Sơn, TPTH

Phố Phan Bội Châu, phường 

Tân Sơn, TPTH

91 Phạm Thị Ly 08/10/1989 Giáo viên mầm non Cao đẳng SP GDMN
Đường Nguyễn Thái Học, 

phường Trường Thi, TPTH

Đường Nguyễn Thái Học, 

phường Trường Thi, TPTH
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92 Tô Thị Quỳnh 20/12/1985 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

93 Cao Thùy Linh 13/5/1993 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN Phường Đông Vệ, TPTH
Xã Bắc Lương, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa

94 Lê Thị Thủy 06/01/1986 Giáo viên mầm non Đại học GDMN Con BB Phường Hàm Rồng, TPTH Phường Hàm Rồng, TPTH

95 Lê Thị Hạnh 19/01/1998 Giáo viên mầm non Cử nhân GDMN
Phố 5, phường Đông Cương, 

TPTH

Phố 5, phường Đông Cương, 

TPTH

(Danh sách gồm 95 người)
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